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ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA 
LƯỢC YẾU TỐC TẬT MÔN NGŨ CHI NIỆM TỤNG PHÁP 

 
Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH 
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH 
 
Tam Kim Cương Chân Ngôn : 
Hồng   Hồng   Hồng 
猲猲猲    
HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  
   
Tam Muội Gia Chân Ngôn: 

Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam, a tham mê, ñát lý tham mê, tam ma duệ, sa-

phộc hạ   
巧休 屹亙阢 后湑觡袎 狣屹伙 注屹伙 屹亙份 渢扣 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_  ASAME  TRISAME  SAMAYE  SVĀHĀ  
   
 Pháp Giới Sinh Chân Ngôn (tụng 3 biến) 

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam, Đạt Ma Đà Đổ, Sa Phộc Bà Phộc Cú 

Hàm 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎劣 叻猣四加 辱矢向人詶 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ (RAṂ)_ DHARMA-DHĀTU  

SVABHĀVAKA  UHĀṂ  
   
Chuyển Đại Pháp Luân Chân Ngôn:  

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La noãn .Phộc Nhật-La Đát Mộ Cú Hàm 
巧休 屹亙阢 向忝跧袎向忠摓人詶 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ  - VAJRA  ATMAKA  UHĀṂ  
   
 Kim Cương Hộ Thân Chân Ngôn  (tụng 3 biến)  

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La noãn -Phộc Nhật-La Ca Phộc Chế Hồng 
巧休 屹亙阢 向忝跧袎 輆 向忝一向弋 猲 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ VAJRA  KAVACA  HŪṂ  
   
Tỳ Lô Giá Na Căn Bản Chân Ngôn (tụng 7 biến) 
Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam. A, Sa-Phộc Hạ   
巧休 屹亙阢后湑觡袎 狣 渢扣   
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_  A _  SVĀHĀ  
   
Bất Động Tôn Chân Ngôn (tụng 7 biến) 
Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La noãn, Chiến Noa, Ma Hạ Lỗ Sát Noa, Sa-

bạn Tra Gia, Hồng, Đát-La Tra, Hám Hàm   
巧休 屹亙阢 向忝冊袎弋汔 亙扣刎好仕袎剉誆伏 猲 泣誆 詶 赩桭  
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NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ CAṆḌA  MAHĀ-ROṢAṆA  SPHAṬYA  
HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ   

   
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn (tụng 3 biến) 

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam, Tát Phộc Tha, Khiếm, Uẩn Na Nghiệt Đế, 

Sa Phả La, Hào Hàm, Nga Nga Nẵng Kiếm, Sa-Phộc Hạ     
巧休 屹亙阢 后盍觡袎袎屹湱卡 丈袎栥怐包 剉先 托伐袎丫丫巧入袎渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_   SARVATHĀ  KHAṂ   UDGATE  

SPHARA  HĪMAṂ  GAGANAKAṂ_ SVĀHĀ  
   
Thiêu Hương Chân Ngôn (tụng 3 biến) 

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam, Đạt Ma Đà Đổ, Noa Nghiệt Đế, Sa-Phộc 

Hạ 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎叻猣四加袎狣平丫包 渢扣袎  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_   DHARMA-DHĀTU  ANUDGATE _ 

SVĀHĀ  
    
Hiến Ứ Già Chân Ngôn (tụng 3 biến) 
Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam, Nga Nga Nẵng, Tam Ma Tam Ma, Sa-

Phộc Hạ 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎丫丫巧 屹交屹亙 渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_  GAGANA  SAMA  ASAMA _ SVĀHĀ 
  
 Ô Sô Sáp Ma Kim Cương Chân Ngôn (tụng 3 biến) 
Án, Câu Lỗ Đà Nẫm, Hồng Nhược  
 輆 呢叻巧 嫟 切桭 
OṂ_  KRODHANA  HŪṂ  JAḤ   
   
Từ  Giác Lục nói rằng: “Đại Tỳ Lô Giá Na Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng 

Pháp” chỉ có một quyển ” (Hết) 
Nhân Vận Duệ 
 
Hoàn chỉnh Phạn văn vào ngày 26/06/2006      

   
 


